
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:          /QĐ-BTNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                 Hà Nội, ngày      tháng      năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH  

Ban hành Kế hoạch rà soát, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, 

hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm 

pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2024 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-

CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ 

chức pháp chế;  

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát, kiểm tra, xử 

lý văn bản quy phạm pháp luật, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp 

điển hệ thống quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2024. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính 

Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng; 

- Bộ Tư pháp;  
- Lưu: VT, PC. D.11. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 
 

Nguyễn Thị Phương Hoa 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-34-2016-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-312070.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-34-2016-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-312070.aspx
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                     

 

KẾ HOẠCH  

Kế hoạch rà soát, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, hợp nhất  

văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật  

về tài nguyên và môi trường năm 2024 
(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-BTNMT ngày      tháng      năm 2023  

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 

154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch rà soát, kiểm 

tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và 

pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2024 

với các nội dung cụ thể sau đây:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

Tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm rà soát, kiểm tra, xử lý văn bản quy 

phạm pháp luật và hợp nhất, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc thẩm 

quyền, trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường; góp phần hoàn thiện, 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống pháp luật về tài nguyên và môi trường, 

trong đó tập trung:  

- Rà soát văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường nhằm 

phát hiện quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc 

không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời đình chỉ 

việc thi hành, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản mới hoặc thay thế văn 

bản quy phạm pháp luật.  

- Kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường 

nhằm phát hiện những văn bản trái pháp luật để đình chỉ việc thi hành một phần 

hoặc toàn bộ văn bản; bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản; đính chính văn 

bản; xem xét, quyết định hình thức xử lý đối với cơ quan, người đã ban hành 

văn bản trái pháp luật. 

2. Yêu cầu 

a) Xác định cụ thể nội dung, thời hạn thực hiện và phân công rõ trách 

nhiệm trong triển khai các nhiệm vụ để nâng cao tính chủ động, chịu trách nhiệm 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-34-2016-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-312070.aspx
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của các đơn vị trực thuộc Bộ; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa Vụ Pháp chế và 

các đơn vị trực thuộc Bộ. 

b) Việc rà soát, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, hợp nhất văn 

bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về tài 

nguyên và môi trường được thực hiện theo quy định của pháp luật về ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật và quy định khác có liên quan của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. 

II. NỘI DUNG  

1. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật 

1.1. Rà soát, công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực toàn bộ, một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường.  

a) Thời hạn thực hiện: trước ngày 31 tháng 01 năm 2025;  

b) Trách nhiệm thực hiện: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp các đơn vị có 

liên quan thuộc Bộ.  

1.2. Rà soát thường xuyên, theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn 

a) Thời hạn thực hiện: năm 2024.  

b) Trách nhiệm thực hiện:  

Khi có căn cứ rà soát văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Điều 142 

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP hoặc khi có kế hoạch tổng rà soát hệ thống văn 

bản quy phạm pháp luật hoặc kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo 

chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn thì Đơn vị thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp 

luật, trong đó: 

- Vụ Đất đai có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Cục Quy hoạch và Phát 

triển tài nguyên đất, Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai, các đơn vị có liên 

quan thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực đất đai. 

- Vụ Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Cục Kiểm soát ô 

nhiễm môi trường, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, các đơn vị có liên 

quan thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực môi trường. 

- Cục Khoáng sản Việt Nam có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Cục Địa 

chất Việt Nam, các đơn vị có liên quan thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp 

luật thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản. 

- Các đơn vị khác (các Vụ: Hợp tác quốc tế, Kế hoạch - Tài chính, Khoa 

học và Công nghệ, Pháp chế, Tổ chức cán bộ; Thanh tra Bộ; Văn phòng Bộ; 

Tổng cục Khí tượng Thủy văn; các Cục: Biển và Hải đảo Việt Nam, Biến đổi 

khí hậu; Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường, Đo đạc, Bản 

đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Quản lý tài nguyên nước, Viễn thám quốc gia) 

có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện rà soát 

văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý.  
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Báo cáo kết quả rà soát của Đơn vị trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt trước 

ngày 30/10/2024, trong đó xác định rõ hình thức xử lý văn bản được rà soát theo 

quy định tại Điều 143 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016. 

1.3. Rà soát theo yêu cầu của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà 

soát văn bản quy phạm pháp luật.  

a) Thời hạn hoàn thành: theo Kế hoạch của Tổ công tác;  

b) Trách nhiệm thực hiện: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp các đơn vị trực 

thuộc Bộ có liên quan. 

2. Kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật 

2.1. Tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường ban hành  

a) Thời hạn thực hiện: năm 2024. 

b) Trách nhiệm thực hiện: 

- Đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản có trách nhiệm tự kiểm tra văn bản quy 

phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành hoặc liên tịch ban hành của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ngay sau khi ban hành hoặc nhận được phản 

ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân về nội dung trái pháp luật của văn bản quy 

phạm pháp luật theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.  

- Vụ Pháp chế có trách nhiệm nghiên cứu, báo cáo Thứ trưởng phụ trách 

cho ý kiến khi đơn vị chủ trì soạn thảo báo cáo có văn bản quy phạm pháp luật 

có dấu hiệu trái pháp luật trước khi trình Bộ trưởng quyết định.  

2.2. Kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền 

a) Thời hạn thực hiện: năm 2024. 

b) Trách nhiệm thực hiện:  

Vụ Pháp chế và các đơn vị thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

được giao có trách nhiệm thực hiện kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật 

có nội dung liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền 

ban hành của Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh, chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. 

2.3. Kiểm tra, xử lý văn bản có chứa quy phạm pháp luật ban hành không 

đúng hình thức, thẩm quyền 

a) Thời hạn thực hiện: năm 2024. 

b) Trách nhiệm thực hiện:  

- Đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản thực hiện kiểm tra, xử lý văn bản có 

chứa quy phạm pháp luật ban hành không đúng hình thức, thẩm quyền. 

- Vụ Pháp chế thực hiện kiểm tra, xử lý văn bản có chứa quy phạm pháp 

luật ban hành không đúng hình thức, thẩm quyền trong trường hợp Vụ Pháp chế 

nhận được thông báo, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 
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2.4. Xử lý văn bản, văn bản quy phạm pháp luật theo kết luận kiểm tra, 

giám sát của cơ quan có thẩm quyền (nếu có) 

a) Thời hạn thực hiện: năm 2024. 

b) Trách nhiệm thực hiện: 

Đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản, văn bản quy phạm pháp luật chủ trì, 

phối hợp với Vụ Pháp chế để thực hiện việc giải trình, đề xuất phương án xử lý 

và tổ chức thực hiện. 

3. Hợp nhất các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung theo 

quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật  

a) Thời hạn hoàn thành: năm 2024. 

b) Trách nhiệm thực hiện:  

Đơn vị trực thuộc Bộ chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật được 

sửa đổi, bổ sung có trách nhiệm thực hiện hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật 

sửa đổi, bổ sung với văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung, trong đó: 

- Đối với văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ: chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản quy phạm 

pháp luật sửa đổi, bổ sung do Văn phòng Chính phủ gửi đến, đơn vị có trách 

nhiệm hoàn thành việc hợp nhất và trình Thứ trưởng phụ trách có ý kiến trước 

khi trình Bộ trưởng ký xác thực văn bản hợp nhất;  

- Đối với thông tư, thông tư liên tịch: chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ 

ngày ký ban hành, đơn vị có trách nhiệm hoàn thành việc hợp nhất và trình Thứ 

trưởng phụ trách có ý kiến trước khi trình Bộ trưởng ký xác thực văn bản hợp nhất. 

4. Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật  

a) Thời hạn hoàn thành: năm 2024. 

b) Trách nhiệm thực hiện: các đơn vị trực thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm 

vụ có trách nhiệm xây dựng, xây dựng lại đề mục và thực hiện pháp điển quy 

phạm pháp luật mới ban hành vào các đề mục của Bộ Pháp điển theo quy định, 

trong đó: 

- Vụ Đất đai có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Cục Quy hoạch và Phát 

triển tài nguyên đất, Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai, các đơn vị có liên 

quan xây dựng lại và thực hiện pháp điển quy phạm pháp luật mới ban hành đề 

mục đất đai khi Luật Đất đai (sửa đổi) được thông qua. 

- Vụ Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Cục Kiểm soát ô 

nhiễm môi trường, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, các đơn vị có 

liên quan xây dựng lại và thực hiện pháp điển quy phạm pháp luật mới ban hành 

đề mục bảo vệ môi trường. 

- Cục Quản lý tài nguyên nước có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các 

đơn vị có liên quan xây dựng lại và thực hiện pháp điển quy phạm pháp luật mới 

ban hành đề mục tài nguyên nước. 
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- Các đơn vị trực thuộc Bộ khác có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các 

đơn vị có liên quan thực hiện pháp điển quy phạm pháp luật mới ban hành vào 

đề mục của lĩnh vực được giao quản lý. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trách nhiệm của Vụ Pháp chế: 

- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc công tác rà soát, kiểm tra, xử lý văn bản 

quy phạm pháp luật, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ 

thống quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường. 

- Trình Bộ ban hành kế hoạch và tổng hợp, báo cáo kết quả công tác rà 

soát, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, hợp nhất văn bản quy phạm 

pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường. 

- Thực hiện nhiệm vụ rà soát, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, 

hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật 

về tài nguyên và môi trường theo quy định pháp luật và quy định khác có liên 

quan của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

2. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ 

- Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện rà soát, kiểm tra, xử lý văn bản 

quy phạm pháp luật, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ 

thống quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường thuộc lĩnh vực được Bộ 

giao quản lý; bảo đảm điều kiện thực hiện và báo cáo theo yêu cầu. 

- Chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ rà soát, kiểm tra, xử lý văn bản quy 

phạm pháp luật, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống 

quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường theo quy định pháp luật và quy 

định khác có liên quan của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Chủ động phối hợp Vụ Pháp chế trong thực hiện Kế hoạch này. 

3. Vụ Kế hoạch - Tài chính và Văn phòng Bộ: có trách nhiệm bố trí, 

phê duyệt kinh phí theo quy định cho các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện Kế 

hoạch này./. 
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